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MỘT SỐ  KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN

SỬ DỤNG TRONG VĂN LIỆU

- Khoáng sản: là các đá hoặc các thành tạo của khoáng vật phát sinh từ những quá trình địa chất nhất định, có thể đem sử dụng trực tiếp hoặc từ đó lấy ra những kim loại, hợp chất hay khoáng vật để sử dụng trong nền kinh tế.

Khoáng sản: là tài nguyên trong lòng đất, trên mặt đất dưới dạng những tích tụ tự nhiên khoáng vật, khoáng chất có ích ở thể rắn, thể lỏng, thể khí; hiện tại hoặc sau này có thể được khai thác. Khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ mà sau này có thể được khai thác lại, cũng là khoáng sản. 

Theo chức năng sử dụng, khoáng sản được phân ra làm 3 nhóm lớn: Khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại và khoáng sản cháy.

- Khoáng sản kim loại: là khoáng sản từ đó lấy ra các kim loại dùng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Thuộc nhóm này gồm: khoáng sản kim loại màu, kim loại đen, kim loại hiếm, kim loại phóng xạ, các nguyên tố đất hiếm, phân tán.

- Khoáng sản phi kim loại: thường được chế biến để lấy ra các loại phi kim loại như: nguyên liệu hóa học (muối mỏ, thạch cao, apatit, fotforit, barit), nguyên liệu chịu lửa, nguyên liệu kỹ thuật, vật liệu xây dựng...

- Khoáng sản cháy: gồm dầu mỏ, khí cháy, than đá, than bùn, đá phiến cháy... được dùng với mục đích là nhiên liệu, nguyên liệu ngành công nghiệp hóa học. Khoáng sản cháy là những đá, khoáng vật giàu vật chất hữu cơ ở dạng tập trung và cháy được. Vật chất hữu cơ ở đây là những sản phẩm biến đổi từ xác động vật, thực vật dưới tác dụng của các quá trình địa chất, địa hóa.

- Khoáng vật: là các hợp chất hóa học hoặc nguyên tố hóa học được thành tạo do các quá trình địa chất và hóa lý xảy ra trong tự nhiên, có tính chất vật lý và hóa học xác định. Khoáng vật có thể ở trạng thái rắn, lỏng, khí.

- Khoáng chất: là các đơn chất, hợp chất hóa học tồn tại trong khoáng vật.

- Khoáng hóa: là quá trình vận chuyển và lắng đọng các khoáng vật, quặng và phi quặng từ các dung dịch, khí, dung thể magma. Người ta vẫn thường hiểu thuật ngữ này có nghĩa là kết quả của quá trình lắng đọng khoáng vật.

- Mỏ khoáng sản: là nơi tích tụ, tập trung tự nhiên các loại khoáng sản trong vỏ trái đất, được hình thành do các quá trình địa chất; về số lượng và chất lượng có thể là đối tượng khai thác công nghiệp trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật hiện nay có thể khai thác được hoặc trong tương lai không xa có thể khai thác được.

- Mỏ ngoại sinh: là mỏ được thành tạo do các quá trình địa chất, địa hóa diễn ra trên bề mặt đất (sâu đến mực nước ngầm, đáy biển, đầm hồ, đại dương), có sự tham gia của nước mặt và nước ngầm, không khí và sinh vật. Sự tập trung các tổ phần có ích liên quan với các quá trình phân dị cơ học, hóa học, sinh học bị năng lượng trên mặt đất (ngoại lực) chi phối; loại mỏ này được chia thành mỏ phong hóa và mỏ trầm tích.

- Mỏ phong hóa: được hình thành trong vỏ phong hóa dưới tác dụng của các quá trình biến đổi thứ sinh của đá (về vật lý và hóa học).

- Mỏ sa khoáng: là nơi tích tụ những mảnh đá, quặng hay khoáng vật ở trên mặt đất, thành tạo do phá hủy mỏ gốc hoặc những đá gốc chứa khoáng sản. Những mảnh vụn tạo sa khoáng phải là loại tương đối bền vững hóa học và cơ học và thường có tỷ trọng lớn.

- Mỏ nội sinh: là mỏ thành tạo do các quá trình địa chất, địa hóa diễn ra ở phần sâu của vỏ trái đất trong những điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, chi phối bởi năng lượng bên trong của trái đất (nội lực). Các mỏ nguồn gốc magma, các mỏ biến chất sinh đều thuộc mỏ nội sinh.

- Mỏ nguồn gốc magma: là mỏ có quá trình thành tạo liên quan đến hoạt động magma, bao gồm mỏ magma và mỏ hậu magma.

- Mỏ magma: là mỏ thành tạo do sự kết tinh khoáng vật trực tiếp từ dung thể magma, đồng thời hoặc gần đồng thời với sự kết tinh của đá magma.

- Mỏ magma sớm: là mỏ magma thành tạo do quá trình phân dị kết tinh của magma siêu bazơ, các khoáng vật quặng được tách ra ở giai đoạn sớm, khi magma chưa nguội lạnh hoàn toàn.

- Mỏ magma muộn: là mỏ magma thành tạo trong giai đoạn muộn của quá trình kết tinh magma. Các tổ phần quặng cùng các chất khoáng hóa tập trung thành dung thể tàn dư và kết tinh sau khi phần lớn silicat đã nguội lạnh.

- Mỏ nhiệt dịch: là mỏ thành tạo do dung dịch nhiệt dịch, là sự lắng đọng các khoáng vật (quặng và phi quặng) xảy ra do giảm nhiệt độ và áp suất, do tác dụng hóa học của dung dịch nhiệt dịch với đá vây quanh (nhiều khi có sự thay thế trao đổi) hoặc giữa các dung dịch có thành phần khác nhau.

- Mỏ tái sinh: là mỏ nội sinh được thành tạo do tái lắng đọng vật chất của các tích tụ khoáng sớm hơn, bị cuốn hút vào các quá trình kiến tạo, magma, biến chất, nhiệt dịch về sau.

Điểm khoáng hoá: là nơi có biểu hiện khoáng hoá quy mô thường rất nhỏ và chất lượng quặng thấp, không thể trở thành đối tượng để sử dụng công nghiệp.

Trữ lượng khoáng sản: là tài nguyên xác định được tính toán theo kết quả các công tác thăm dò địa chất và thi công các công trình khoan khai đào đã được làm sáng tỏ về số lượng, chất lượng, điều kiện kỹ thuật mỏ, địa chất thuỷ văn, sinh thái và những điều kiện khai thác và giá trị kinh tế.

Tài nguyên dự báo khoáng sản: là phần tài nguyên chưa được xác định, chúng được tính toán trên cơ sở các tiền đề địa chất thuận lợi và so sánh tương tự với các mỏ đã biết cũng như kết quả các công tác đo vẽ địa chất, địa hóa và địa vật lý. Nhìn chung tài nguyên dự báo được đánh giá theo bể quặng, vùng quặng, nút quặng và điểm quặng.

Quặng: là những tập hợp khoáng vật trong đó chứa tổ phần có ích đủ để thu hồi công nghiệp.

Quặng hóa: là quá trình làm xuất hiện các khoáng vật quặng trong đá.

Biểu hiện quặng: là những tích tụ khoáng sản chưa được đánh giá về quy mô cũng như chất lượng và trong điều kiện hiện nay chưa thể xem là đối tượng công nghiệp.

Điểm quặng: là những tích tụ về khoáng sản, quy mô thường không lớn nhưng về chất lượng hầu như đáp ứng được các yêu cầu công nghiệp.

Trong quá trình tìm kiếm thăm dò ở các giai đoạn sau, trữ lượng được gia tăng hoặc do chỉ tiêu công nghiệp giảm xuống những đối tượng như điểm quặng và điểm khoáng hoá có thể trở thành các mỏ khoáng có giá trị.
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